
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-NM  Thiện An, ngày       tháng  01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc Thành lập đội tuyển tham gia  

Kỳ thi học sinh  giỏi các môn văn hóa lớp 9, năm học 2022 - 2023 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY 

 

Căn cứ Luật giáo dục 2019; 

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ 

sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

 Căn cứ Công văn số 01/PGDĐT-THCS-GDTX ngày 03/01/2023 của 

phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ về việc Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi 

cấp Thị xã năm học 2022 – 2023 

 Theo đề nghị của Chuyên môn nhà trường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Đội tuyển tham gia Kỳ thi học sinh giỏi cấp Thị xã 

năm học 2022 – 2023 gồm có các Ông (bà) và các em học sinh có tên trong danh 

sách kèm theo. 

 Điều 2. Thời gian và địa điểm tham dự Cuộc thi: 

- Thời gian: 01 ngày, ngày 10 tháng 02 năm 2023 (Thứ 6) 

- Địa điểm dự thi: Tại trường THCS Ngô Mây, phường Thiện An, thị xã 

Buôn Hồ, Đắk Lắk 

 Điều 3. Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, các bộ phận trong nhà 

trường có liên quan và các em học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng; 

- Tổ chuyên môn; 

- CBGVNV ( thực hiện) 

- Lưu: VT, Chuyen mon (Phu_3b) 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh 



UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

ĐOÀN CÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN, HỌC SINH THAM DỰ 

KỲ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 9,  NĂM HỌC 2022 - 2023 

Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-NM ngày        /01/2023 của Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây 

  

1. Thành phần Đoàn: 

- Ông: Phan Văn Phú    Phó Hiệu trưởng    Trưởng đoàn 

- Ông: Phan Quang Vĩ    Giáo viên Tổng phụ trách đội  Thành viên 

- Bà: Vũ Thị Thu Hà    Giáo viên tiếng Anh    Thành viên 

2. Học sinh tham gia dự thi: 

  

STT Môn thi Họ và tên Tên 

Ngày sinh Nơi sinh 
Dân 

 tộc 

Nam 

/nữ 
Nơi học 

Kết quả của học kỳ 

(hoặc năm học) liền 

kề trước kỳ thi 

Ghi 

chú 

ngày tháng năm 
   

Lớp Trường THCS 
Hạnh 

kiểm 

Học 

 lực 

Điểm 

 TB  

môn 

 dự 

thi 

 

1 Ngữ văn Nguyễn Đỗ Huyền Anh 18 10 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Ngô Mây Tốt K 8.5  

2 Ngữ văn Hồ Hương Giang 14 3 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Ngô Mây Tốt G 8.4  

3 Ngữ văn Võ Lê Gia Hân 11 12 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Ngô Mây Tốt G 8.3  

4 Ngữ văn Giang Ngọc Linh 10 8 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Ngô Mây Tốt G 9.2  

5 Toán Nguyễn Huy 19 2 2008 Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Ngô Mây Tốt K 8.4  



6 Toán Phan Thị Thu Hằng 22 8 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Ngô Mây Tốt K 8.3  

7 Sinh học Thái Ngọc Bảo Duyên 10 7 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Ngô Mây Tốt K 8.3  

8 Sinh học Nguyễn Đức Nam Khoa 20 1 2008 Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Ngô Mây Tốt K 8.7  

9 Sinh học Phạm Thị Thủy Tiên 25 10 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Ngô Mây Tốt k 8.6  

10 Sinh học Trịnh Nguyễn Ngọc Nhi 30 6 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Ngô Mây Tốt K 8.1  

11 Địa lí Phạm Nguyễn Kiều Oanh 19 01 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Ngô Mây Tốt K 8.6  

12 Tiếng Anh Phan Ngọc Ánh 29 10 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Ngô Mây Tốt G 9.8  

13 Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 10 7 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Ngô Mây Tốt K 9.3  

14 Tiếng Anh Nguyễn Thị Hải Yến 07 9 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Ngô Mây Tốt G 9.0  

15 Tiếng Anh Vũ Minh Thơ 16 9 2009 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A1 THCS Ngô Mây Tốt G 9.0  

16 Tiếng Anh Phạm Thảo Vi 21 02 2009 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A2 THCS Ngô Mây Tốt G 9.0  

17 Tiếng Anh Đặng Trần Tín 21 6 2009 Đắk Lắk Kinh Nam 8A1 THCS Ngô Mây Tốt G 9.3  

18 Hóa học Phạm Duy Hoàng Anh 01 5 2008 Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Ngô Mây Tốt G 9.8  

19 Hóa học Hà Xuân Dũng 06 3 2008 Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Ngô Mây Tốt K 8.6  

20 Hóa học Nguyễn Hà Anh 14 10 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Ngô Mây Tốt G 9.4  

21 Hóa học Trần Thị Thảo My 08 6 2008 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Ngô Mây Tốt G 9.3  

22 Lịch sử Nguyễn Trần Nhật Minh 18 8 2008 Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Ngô Mây Tốt K 8.0  

23 Vật lý Nguyễn Đình Anh Khoa 24 5 2009 Đắk Lắk Kinh Nam 8A1 THCS Ngô Mây Tốt G 8.4  

24 Vật lý Bàn Thị Lệ Vân 28 11 2009 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A3 THCS Ngô Mây Tốt G 8.2  

25 Vật lý Nguyễn Lê Gia Bảo 14 10 2009 Đắk Lắk Kinh Nam 8A1 THCS Ngô Mây Tốt K 8.6  



26 Vật lý Nguyễn Phương Thảo 21 9 2009 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A2 THCS Ngô Mây Tốt G 9.1  

27 Vật lý Đặng Thị Hà Anh 03 3 2009 Đắk Lắk Kinh Nữ 8A1 THCS Ngô Mây Tốt G 9.0  

28 Vật lý Nguyễn Hoàng Việt 21 10 2008 Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Ngô Mây Tốt G 8.0  

 

   Danh sách gồm có 31 người ( Trong đó: Thành phần đoàn: 03 người và 28 học sinh) 
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